
ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu 02
TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA UBND XÃ, THỊ TRẤN

CHI THEO LĨNH VỰC
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /12/2023 của Chủ tịch UBND huyện)

TT Tên UBND xã,
thị trấn

Công tác chỉ
đạo, điều hành

Cải cách thể
chế

Cải cách thủ
tục hành chính

Cải cách tổ
chức bộ máy
hành chính

Cải cách chế độ
công vụ

Cải cách tài
chính công

Xây dựng và
phát triển

chính quyền
điện tử, chính

quyền số

Tác động của
CCHC đến

người dân, tổ
chức và phát
triển kinh tế -

xã hội

Tổng điểm 8
lĩnh vực

Điểm
điều
tra

XHH

Tổng
cộng
điểm
đánh
giá và
điều
tra

XHH
UBND
huyện
công
nhận

UBND
huyện

xếp
hạng chỉ

số
CCHC

năm
2023

Cấp xã
tự

chấm

UBND
huyện
đánh
giá

Cấp xã
tự

chấm

UBND
huyện
đánh
giá

Cấp xã
tự

chấm

UBND
huyện
đánh
giá

Cấp xã
tự

chấm

UBND
huyện
đánh
giá

Cấp xã
tự

chấm

UBND
huyện
đánh
giá

Cấp xã
tự

chấm

UBND
huyện
đánh
giá

Cấp xã
tự

chấm

UBND
huyện
đánh
giá

Cấp xã
tự

chấm

UBND
huyện
đánh
giá

Cấp xã
tự

chấm

UBND
huyện
đánh
giá

Điểm tối đa quy định 11,00 11,00 6,00 6,00 14,50 14,50 5,50 5,50 8,50 8,50 8,00 8,00 13,50 13,50 5,00 5,00 72,00 72,00 28.00 100
1 Thị Trấn Ba Tơ 10.91 9.65 6.00 6.00 13.98 13.99 5.50 5.50 8.50 8.50 7.94 7.94 12.57 12.49 4.75 4.50 70.15 68.57 19.32 87.89 1
2 Xã Ba Vì 8.41 8.41 6.00 6.00 13.99 13.99 5.50 5.50 8.00 8.00 7.56 7.56 13.50 12.32 3.00 3.85 65.96 65.63 21.56 87.19 2
3 Xã Ba Động 8.76 8.27 6.00 6.00 14.50 13.96 4.50 5.50 8.50 8.50 8.00 7.37 11.77 11.69 5.00 4.52 67.03 65.81 18.76 84.57 3
4 Xã Ba Trang 8.95 7.55 6.00 6.00 14.45 13.95 5.50 5.50 8.36 8.50 7.70 6.45 12.50 11.66 4.57 4.57 68.03 64.18 20.16 84.34 4
5 Xã Ba Tiêu 8.94 8.44 6.00 6.00 12.00 11.50 5.50 5.50 8.50 8.50 7.89 7.89 12.04 11.82 4.28 4.60 65.15 64.25 19.88 84.13 5
6 Xã Ba Vinh 8.76 8.46 6.00 5.50 13.44 13.44 5.50 4.00 8.32 8.44 7.00 7.00 10.64 10.39 4.70 4.70 64.36 61.93 19.88 81.81 6
7 Xã Ba Nam 8.92 8.37 5.00 4.50 13.36 13.95 5.50 5.50 8.50 8.44 7.45 7.45 11.48 10.22 2.80 3.80 63.01 62.23 19.32 81.55 7
8 Xã Ba Điền 8.97 8.05 6.00 6.00 13.00 13.33 5.50 3.00 8.50 8.00 8.00 8.00 13.50 10.74 5.00 4.40 68.47 61.52 18.48 80.00 8
9 Xã Ba Giang 9.60 8.02 6.00 6.00 13.46 12.96 5.50 4.50 8.50 8.50 5.85 5.60 9.56 10.77 4.00 1.50 62.47 57.85 18.20 76.05 9
10 Xã Ba Xa 7.34 7.09 6.00 6.00 10.50 10.50 3.50 4.50 8.50 8.50 7.00 7.00 11.19 10.38 4.68 4.68 58.71 58.65 17.36 76.01 10
11 Xã Ba Bích 8.66 6.77 6.00 6.00 12.00 11.50 5.50 3.00 8.50 8.50 7.85 6.35 11.47 11.10 3.60 2.60 63.58 55.82 18.48 74.30 11
12 Xã Ba Dinh 8.00 5.00 4.50 6.00 14.50 13.95 5.50 3.00 8.50 8.44 8.00 5.46 13.50 10.77 3.00 3.53 65.50 56.15 17.92 74.07 12
13 Xã Ba Khâm 9.00 5.50 6.00 6.00 14.50 12.93 5.50 3.00 7.50 8.00 8.00 6.25 13.50 9.53 5.00 2.50 69.00 53.71 20.16 73.87 13
14 Xã Ba Liên 8.70 6.54 5.00 5.00 14.50 13.95 5.50 4.00 8.50 8.50 8.00 3.75 12.39 11.92 5.00 2.50 67.59 56.16 17.36 73.52 14
15 Xã Ba Thành 9.00 4.65 6.00 6.00 14.50 13.97 5.50 2.75 8.50 8.50 7.10 5.23 13.00 10.76 5.00 3.09 68.60 54.95 18.20 73.15 15
16 Xã Ba Tô 8.50 6.06 5.50 6.00 14.50 11.50 5.50 3.00 8.50 7.44 7.50 6.25 13.50 11.80 5.00 2.50 68.50 54.55 17.92 72.47 16
17 Xã Ba Lế 7.00 3.72 6.00 6.00 12.50 12.96 5.50 3.00 8.00 7.75 5.50 5.64 13.50 9.72 3.00 2.50 61.00 51.29 20.72 72.01 17
18 Xã Ba Cung 8.35 6.87 6.00 5.00 12.10 10.50 5.50 4.00 8.50 8.44 8.00 5.25 9.03 8.65 5.00 3.50 62.48 52.21 19.32 71.53 18
19 Xã Ba Ngạc 9.00 4.54 6.00 6.00 14.50 13.39 5.50 2.75 8.50 6.25 7.75 6.97 12.75 11.33 5.00 2.50 69.00 53.73 17.64 71.37 19
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